
Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC  

ĐĂNG KIỂM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

1 

Cấp Giấy 

chứng 

nhận an 

toàn kỹ 

thuật và 

bảo vệ môi 

trường cho 

phương 

tiện thủy 

nội địa 

(mã 

TTHC:  

1.001284) 

01 ngày làm 

việc kể từ khi 

kết thúc kiểm 

tra tại hiện 

trường 

- Nộp trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Đơn vị đăng kiểm thuộc 

Sở Xây dựng. 

- Lệ phí: 50.000 

đồng /01 giấy 

chứng nhận. 

- Giá dịch vụ kiểm 

định an toàn kỹ 

thuật và chất 

lượng phương tiện 

thủy nội địa theo 

biểu giá ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

237/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

của Bộ Tài chính 

về việc quy định 

về giá kiểm định 

an toàn kỹ thuật 

và chất lượng 

phương tiện thủy 

nội địa.   

- Thông tư số 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 16/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư 20/2022/TT-

BGTVT ngày 29/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 26/2024/TT-

BGTVT ngày 02/7/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 20/2022/TT-

BGTVT ngày 29/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Đơn vị 

đăng kiểm 

thuộc Sở 

Xây dựng 



2 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 237/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 59/2025/TT-

BXD ngày 29/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

2 

Cấp giấy 

chứng 

nhận an 

toàn kỹ 

thuật và 

bảo vệ môi 

trường cho 

phương 

tiện nhập 

khẩu 

(mã 

TTHC:  

1.001131) 

01 ngày làm 

việc, kể từ khi 

kết thúc kiểm 

tra tại hiện 

trường 

- Nộp trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Đơn vị đăng kiểm thuộc 

Sở Xây dựng. 

- Lệ phí: 50.000 

đồng/01 giấy 

chứng nhận. 

- Giá: Tính theo 

biểu giá ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

237/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

của Bộ Tài chính 

về việc quy định 

về giá kiểm định 

an toàn kỹ thuật 

và chất lượng 

phương tiện thủy 

nội địa.  

- Thông tư số 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 16/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư 20/2022/TT-

BGTVT ngày 29/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 26/2024/TT-

BGTVT ngày 02/7/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 20/2022/TT-

BGTVT ngày 29/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 199/2016/TT-

Đơn vị 

đăng kiểm 

thuộc Sở 

Xây dựng 



3 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 237/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 59/2025/TT-

BXD ngày 29/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3 

Cấp giấy 

chứng 

nhận sản 

phẩm công 

nghiệp sử 

dụng cho 

phương 

tiện thủy 

nội địa 

(mã 

TTHC: 

1.005091) 

01 ngày làm 

việc, kể từ khi 

kết thúc kiểm 

tra tại hiện 

trường 

- Nộp trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Đơn vị đăng kiểm thuộc 

Sở Xây dựng. 

- Lệ phí: 50.000 

đồng /01 giấy 

chứng nhận. 

- Giá: Tính theo 

biểu giá ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

237/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

của Bộ Tài chính 

về việc quy định 

về giá kiểm định 

an toàn kỹ thuật 

và chất lượng 

phương tiện thủy 

nội địa. 

- Thông tư số 48/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 16/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư 20/2022/TT-

BGTVT ngày 29/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 26/2024/TT-

BGTVT ngày 02/7/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 20/2022/TT-

BGTVT ngày 29/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

Đơn vị 

đăng kiểm 

thuộc Sở 

Xây dựng 



4 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 237/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 59/2025/TT-

BXD ngày 29/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

4 

Cấp Giấy 

chứng 

nhận chất 

lượng an 

toàn kỹ 

thuật cho 

thiết bị xếp 

dỡ, nồi hơi 

và thiết bị 

áp lực đang 

khai thác 

sử dụng 

trong giao 

thông vận 

tải 

(mã 

TTHC:  

1.004337) 

- Thời hạn xác 

nhận và thông 

báo với tổ chức, 

cá nhân về thời 

gian và địa 

điểm kiểm 

định: nếu hồ sơ 

đầy đủ theo quy 

định; 

- Thời hạn cấp 

Giấy chứng 

nhận: trong thời 

hạn không quá 

02 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

hoàn thành 

kiểm định theo 

quy định 

- Nộp trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến Tổ 

chức hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động. 

- Lệ phí cấp giấy 

chứng nhận:               

50.000 (đồng/giấy); 

- Mức thu giá dịch 

vụ, lệ phí theo quy 

định của Bộ Tài 

chính và thanh 

toán giá dịch vụ, 

nộp lệ phí theo 

quy định cho cơ 

quan cấp Giấy 

chứng nhận 

- Luật số 78/2025/QH15 – 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa số 

05/2007/QH12, đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Luật số 

35/2018/QH14; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-

CP ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-

CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP; 

- Nghị định số 154/2018/NĐ-

CP ngày 09/11/2018 của 

Chính phủ; 

Tổ chức 

hoạt động 

kiểm định 

kỹ thuật an 

toàn lao 

động 



5 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

- Thông tư số 21/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Thông tư số 199/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 59/2025/TT-

BXD ngày 29/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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